NHẬN XÉT, KÝ DUYỆT CỦA TỔ TRƯỞNG
· KHBD đủ tuần 10
· KHBD đảm bảo đúng quy định chuyên môn
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Bài 6: CÁC VƯƠNG QUỐC PHONG KIẾN ĐÔNG NAM Á TỪ NỬA SAU THẾ KỈ X  ĐẾN NỬA ĐẦU THẾ KỈ  XVI 
I. Mục tiêu
1/Kiến thức
- Giới thiệu và nhận xét được những thành tựu văn hóa tiêu biểu của Đông Nam Á từ nửa sau TK X đến nửa đầu TK XVI
- Năng lực chuyên biệt
+ Đọc và chỉ được ra tên các vương quốc phong kiến trên lược đồ
+ Khai thác và sử dụng được thông tin của 1 số tư liệu lịch sử trong bài học dưới sự hướng dẫn của GV.
2. Về phẩm chất
- Tự hào về khu vực Đông Nam Á ngày càng kết nối chặt chẽ trong nhiều thế kỉ, tạo nền tảng vững chắc để hòa nhập vào sự phát triển của thế giới hiện nay.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
- Giáo viên
+ Giáo án word 
+ Lược đồ  các quốc gia phong kiến Đông Nam Á  tranh ảnh liên quan đến bài học. 
-  Học sinh
+ Đọc trước sách giáo khoa và hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
+ Soạn bài mới
III. Tiến trình dạy - học:
A. Hoạt động khởi động
a. Mục tiêu: Nắm được những nét chung cơ bản về  thành tựu văn hóa tiêu biểu của Đông Nam Á từ nửa sau TK X đến nửa đầu TK XVI
b. Tổ chức thực hiện
-GV cho HS xem bản đồ các nước Đông Nam Á và yêu cầu HS trả lời câu hỏi : Nhìn vào hình lá cờ, trang phục truyền thống đoán tên quốc gia
B. Hoạt động hình thành kiến thức
2. Những thành tựu văn hóa tiêu biểu
a. Mục tiêu: Nắm được những nét chung cơ bản về  thành tựu văn hóa tiêu biểu của Đông Nam Á từ nửa sau TK X đến nửa đầu TK XVI 
b. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động dạy – học
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
· GV chia HS làm 3 nhóm, mỗi nhóm đảm nhận giải quyết một vấn đề giáo viên chuyển giao:
+ Nhóm 1: Tín ngưỡng tôn giáo
+ Nhóm 2: Chữ viết văn học
+ Nhóm 3: Kiến trúc điêu khắc
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu.  GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập. 

	Nội dung
	Thành tựu văn hóa

	Tín ngưỡng tôn giáo
	

	Chữ viết văn học
	

	Kiến trúc điêu khắc
	



Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động 
- HS lần lượt trả lời các câu hỏi
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của học sinh. 
GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.

	2. Những thành tựu văn hóa tiêu biểu
	Nội dung
	Thành tựu văn hóa

	Tín ngưỡng tôn giáo
	Phật giáo tiểu thừa được truyền bá và phổ biến ở 
Đông Nam Á.
Hồi giáo cùng theo chân thương nhân Ả Rập và Ấn Độ du nhập vào Đông Nam Á trong thời kỳ này.

	Chữ viết văn học
	Nhiều nước ở Đông Nam Á đã sáng tạo ra chữ viết của riêng mình.
Dòng văn học xuất hiện và phát triển nhanh với nhiều tác phẩm nổi tiếng.


	Kiến trúc điêu khắc
	Nhiều công trình kiến trúc điêu khắc như chùa đền tháp kỳ vĩ được xây dựng.






C. Hoạt động luyện tập
a. Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức về Những thành tựu văn hóa tiêu biểu 
b. Tổ chức thực hiện
	GV giao nhiệm vụ cho HS và chủ yếu cho làm việc cá  nhân, trả lời các câu hỏi trắc nghiệm. Trong quá trình làm việc HS có thể trao đổi với bạn hoặc thầy, cô giáo.
GV dùng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan, tự luận và yêu cầu học sinh chọn đáp án đúng (trắc nghiệm).
Câu 1. Từ thế kỉ XIII dòng Phật giáo nào được truyền bá và phổ biến ở Đông nam Á?

A. Hòa Hảo
B. Đại thừa
C. Tiểu thừa
D. Thừa viên

Câu 2. Dựa trên cơ sở chữ Hán người Việt đã tạo ra loại chữ gì?

A. Chữ La tinh
B. Chữ Phạn
C. Chữ Nôm
D. Chữ Giáp côt

Câu 3. Nơi nào là thương cảng lớn nhất khu vực Đông Nam Á thời kì này?

A. Ma-lắc-ca
B. Hội An
C. Campuchia
D. Óc eo

Câu 4. Công trình kiến trúc Phật giáo Chùa Vàng thuộc quốc gia nào ngày nay?

A. Campuchia
B. Lào
C. Việt nam
D. Thái lan

Câu 5. Các công trình kiến trúc, điêu khắc ở Đông Nam Á thời kì này chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của nền văn hóa nào?

A. Anh Pháp			
B. Ấn Độ Trung Quốc
C. Hy Lạp Rô ma 	
D. Ai Cập

Sản phẩm dự kiến
	Câu hỏi
	1
	2
	3
	4
	5

	ĐA
	C
	C
	A
	D
	B



D.  Hoạt động vận dụng
a. Mục tiêu: Giúp học sinh nắm lại các kiến thức vừa tìm hiểu 
b. Tổ chức thực hiện
- GV yêu cầu HS : Tìm hiểu thêm từ sách báo và internet về một thành tựu văn hóa tiêu biểu của các nước Đông Nam Á thời kì này mà em ấn tượng nhất và viết bài giới thiệu về thành tựu đó.
-----------------------------------
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                                                        BÀI 7: VƯƠNG QUỐC LÀO

I. Mục tiêu
1.Về năng lực
· Mô tả được quá trình hình thành và phát triển của Vương quốc Lào
· Nhận biết và đánh giá được sự phát triển của vương quốc Lào thời Lan Xang
· Nếu được một số nét tiêu biểu về văn hóa của Vương quốc Lào
  - Năng lực chuyên biệt
+ Lập được trụn thời gian cá sự kiện tiêu biểu về qua strifnh hình thành và phát triển của vương quốc Lào
+ Khai thác và sử dụng được thông tin tỏng bài học dưới sự hướng dẫn của GV
2. Về phẩm chất
- Nhận thức được quá trình phát triển lịch sử, tính chất tương đồng và sự gắn bó lâu dài của các dân tộc ở Đông Nam Á
- Trân trọng giữu gìn truyền thống đoàn kết giữa Việt Nam với Lào
II. Thiết bị dạy học và học liệu
- Giáo viên
+ Giáo án word 
+ Lược đồ  các quốc gia phong kiến Đông Nam Á  tranh ảnh về một số công trình kiến trúc văn hóa của Lào.
-  Học sinh
+ Đọc trước sách giáo khoa và hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
+ Soạn bài mới.
III. Tiến trình dạy - học:
A.  Hoạt động khởi động
a. Mục tiêu: Nắm được những nét chung cơ bản về  quá trình hình thành và phát triển của vương quốc Lào
b. Tổ chức thực hiện
-GV cho HS xem bản đồ nước Lào và 1 số đặc điểm về đất nước này,  yêu cầu HS trả lời câu hỏi : Quan sát các dữ kiện trên và cho biết: Đây là đất nước nào?
B. Hoạt động hình thành kiến thức
1. Quá trình hình thành và phát triển của Vương quốc
a. Mục tiêu: Nắm được những nét chung cơ bản về  quá trình hình thành và phát triển của Vương quốc
b. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động dạy – học
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
· GV yêu cầu HS đọc SGK và hoàn thành bài tập
? Dựa vào những từ khóa dưới đây em hãy lập sơ đồ về quá trình hình thành phát triển của Vương quốc Lào
+ Lào Thowng, Lào Lùm, Pha Ngừm, Lan Xang, 1353, Mường cổ.
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu.  GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập. 
- TK XIII: Giai đoạn các Mường Cổ
- 1353 Lan Xang thành lập
- TK XV-XVIII: Giai đoạn Lan Xang 
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động 
- HS lần lượt trả lời các câu hỏi
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của học sinh. 
GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.
	1. Quá trình hình thành và phát triển của Vương quốc
-  Từ xa xưa chủ nhân của nước Lào là người Lào Thơng. Sau đó hợp với người Lào Lùm di cư đến. Tổ chức xã hội là các mường cổ.
- Năm 1353, Pha Ngừm thống nhất các mường Lào, lên ngôi vua đặt tên nước là Lang Xang.



2. Vương quốc Lào thời LanXang
a. Mục tiêu: Nắm được những nét chung cơ bản về  sự phát triển thịnh vượng (kinh tế xã hội chính trị) của Vương  quốc  Lào thời Lan Xang.
b. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động dạy – học
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
· GV yêu cầu HS đọc SGK và thảo luận nhóm :
?Trình bày sự phát triển và thịnh vượng về tổ chức nhà nước, kinh tế-xã hội, ngoại giao.
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu.  GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập. 
· Về tổ chức: 
+ Vương quốc được chia thành 7 mường (tỉnh).
+ Đứng đầu nhà nước là vua dưới vua có một phó tướng và 7 quan đại thần kiêm tổng đốc tỉnh.
+ Quân đội bao gồm quân thường trực của nhà vua và quân địa phương.
· Về kinh tế:
+ Sản xuất nông nghiệp thủ công nghiệp và chăn nuôi gia súc khá phát triển.
+ Việc khai thác các sản vật quý được chú trọng.
+ Trao đổi buôn bán vượt ra ngoài biên giới.
+ Cuộc sống của cư dân thanh bình sung túc.
· Về ngoại giao:
+ Giữ quan hệ hòa hiếu với các quốc gia láng giềng (Đại Việt, Cam-pu-chia) nhưng luôn kiên quyết chống quân xâm lược (Miến Điện) để bảo vệ độc lập
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động 
- HS lần lượt trả lời các câu hỏi
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của học sinh. 
GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.
	2. Vương quốc Lào thời Lan Xang
- Được thành lập từ giữa thế kỉ XIV, vương quốc Lan Xang bước vào giai đoạn phát triển thịnh vượng trong các thế kỉ XV-XVII.



3. Một số nét tiêu biểu về văn hóa
a. Mục tiêu: Nắm được những nét chung cơ bản một số nét tiêu biểu về văn hóa của Vương quốc Lào
b. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động dạy – học
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
· GV yêu cầu HS đọc SGK và hoàn thành phiếu học tập
?Các nét tiêu biểu về:  Chữ viết, Đời sống tinh thần, kiến trúc.
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu.  GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập. 
· Về Chữ viết: 
+ Người Lào đã sáng tạo hệ thống chữ viết riêng được xây dựng trên cơ sở vận dụng các nét chữ cong của Cam-pu-chia và Mi-an-ma.
· Về đời sống tinh thần:
+ Họ thích ca múa nhạc nên đã sẵn tạo ra những điệu múa vui tươi cởi mở như điệu múa hoa Chăm-pa.
· Về kiến trúc:
+ Nhiều công trình kiến trúc Phật giáo được xây dựng tiêu biểu là Thạt Luồng.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động 
- HS lần lượt trả lời các câu hỏi
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của học sinh. 
GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.
	3. Một số nét tiêu biểu về văn hóa
-  Người Lào đã sáng tạo hệ thống chữ viết riêng được xây dựng trên cơ sở vận dụng các nét chữ cong của Cam-pu-chia và Mi-an-ma.
- Họ thích ca múa nhạc nên đã sẵn tạo ra những điệu múa vui tươi cởi mở như điệu múa hoa Chăm-pa.
- Nhiều công trình kiến trúc Phật giáo được xây dựng tiêu biểu là Thạt Luồng.



C. Hoạt động luyện tập
a. Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức về Những bét tiêu biểu về văn hóa ở Vương quốc Lào.
b. Tổ chức thực hiện
- GV mời HS tham gia trò chơi “Chiếc vòng đa sắc” và phổ biến luật chơi : Trò chơi gồm 4 câu hỏi trắc nghiệm. Ở mỗi câu hỏi, các em sẽ có thời gian 10 giây để đưa ra đáp án.Để trả lời, em sẽ giơ thẻ màu tương ứng với màu đáp án: Cam, xanh dương, xanh lá, đỏ.
Câu 1: Chủ nhân xa xưa của Vương quốc lào là ai?
A. 
B. Lào lùm
C. Lào Thơng
D. Việt cổ
E. Mường cổ

Câu 2: Ai là ngường thống nhất các mương Lào vào năm 1353?
A. 
B. Pha Ngừm
C. Ngô Quyền
D. Chế Bồng Nga
E. Càn Long

Câu 3: Vương quốc Lào bước vào giai đoạn phát triển và thịnh vượng vào khoảng thời gian nào?
A. 
B. XIII-XV
C. XIII-XVI
D. XV-XVI
E. XV-XVII

Câu 4: Công trình kiến trúc tiêu biểu nhất ở Lào là:
A. 
B. Cố cung
C. Chùa Một Cột
D. Thạt Luổng
E. Tượng nữ thần tự do

Sản phẩm dự kiến

	Câu hỏi
	1
	2
	3
	4

	ĐA
	B
	A
	D
	C


D.  Hoạt động vận dụng
a. Mục tiêu: Giúp học sinh nắm lại các kiến thức vừa tìm hiểu 
b. Tổ chức thực hiện
- GV yêu cầu HS : Viết 1 đoạn văn ngắn trình bày ý kiến của mình trong những thành tựu văn hóa tiêu biểu của đất nước Lào em ấn tượng nhất với thành tựu nào? vì sao?

